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	UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
________
Số: 295/BC-UBTVQH12
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 11  năm 2009


BÁO CÁO

GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO                                                                              LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÌNH QUỐC HỘI THÔNG QUA
__________
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Tại phiên họp toàn thể ngày 26 tháng 10 năm 2009, sau khi nghe Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện đã có 23 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, cho ý kiến về dự thảo Luật này. Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí với Báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban thường vụ Quốc hội và cho rằng dự thảo Luật đã tương đối hoàn chỉnh cả về nội dung và hình thức thể hiện. Phần lớn các ý kiến góp ý cụ thể của các vị đại biểu Quốc hội về nội dung của dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý như bản dự thảo trình Quốc hội thông qua tại phiên họp này. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình thêm một số vấn đề như sau:
1. Về Ủy ban tần số vô tuyến điện

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật nên quy định một điều về Ủy ban tần số vô tuyến điện để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng quy hoạch tần số vô tuyến điện liên quan đến quốc phòng, an ninh và tổ chức phối hợp trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện giữa các lĩnh vực này, nhằm bảo đảm cho các hệ thống vô tuyến điện phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hoạt động có hiệu quả, không gây can nhiễu lẫn nhau.  
Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc thành lập Ủy ban tần số vô tuyến điện là rất cần thiết, trên thực tế Ủy ban này đã tồn tại và hoạt động có hiệu quả gần 20 năm nay. Tuy vậy, về thực chất đây là cơ quan tư vấn, Thủ tướng Chính phủ có thể thành lập hoặc không thành lập tuỳ theo đặc điểm của từng thời kỳ. Vì vậy, không nhất thiết phải có điều quy định bắt buộc thành lập cơ quan này trong Luật.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị không có điều quy định riêng về Ủy ban tần số vô tuyến điện như trong dự thảo Luật.

2. Về chính sách của Nhà nước về tần số vô tuyến điện (Điều 4)

- Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với nội dung đã quy định tại Điều 4 của dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị nên bổ sung các giải pháp hỗ trợ việc khai thác và sử dụng tần số vô tuyến điện ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng; bổ sung quy định về bắt buộc áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao để thúc đẩy phát triển công nghệ và sử dụng hiệu quả tần số vô tuyến điện.

- Một số ý kiến khác cho rằng, tên, nội hàm và vị trí của các khoản trong Điều này chưa thực sự phù hợp. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, các ý kiến nêu trên là xác đáng, cần nghiên cứu và bổ sung các nội dung này vào dự thảo Luật, vì vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… cần được sử dụng các kênh thông tin vô tuyến điện để liên lạc, nghe máy thu thanh, xem truyền hình. Bên cạnh đó, cần thể hiện rõ những hoạt động Nhà nước ưu tiên và khuyến khích áp dụng công nghệ sử dụng hiệu quả tần số vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích công cộng... Vì vậy, Điều 4 được chỉnh sửa như sau:
“Điều 4. Chính sách của Nhà nước về tần số vô tuyến điện 
1. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật để bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tần số vô tuyến điện. 

2. Tăng cường hợp tác quốc tế về tần số vô tuyến điện để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh. 

3. Ưu tiên sử dụng tần số vô tuyến điện ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

4. Ưu tiên, khuyến khích việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sử dụng hiệu quả phổ tần số vô tuyến điện.

5. Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức tham gia đăng ký vị trí quỹ đạo vệ tinh theo quy định của pháp luật.”
3. Về trách nhiệm quản lý nhà nước (Điều 5) và cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện (Điều 6)
- Nhiều đại biểu Quốc hội nhất trí cần có một điều riêng quy định về cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện. Theo đó, đề nghị bổ sung một số quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện trong dự thảo Luật để cơ quan này có vị trí pháp lý phù hợp, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện; giao cho Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan này.
- Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị giữ như khoản 1 Điều 6 và bỏ khoản 2 để phù hợp với quy định của Luật tổ chức Chính phủ. 

- Có ý kiến cho rằng, cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện là cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, không nhất thiết phải có quy định về cơ quan này trong Luật, mà nên để Chính phủ quy định. 
Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng:

- Dự thảo Luật đã quy định rõ trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông kèm theo những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể. Bộ Thông tin và Truyền thông là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Vì vậy, để Luật Tần số vô tuyến điện có thể thực hiện và đi vào cuộc sống ngay sau khi Luật có hiệu lực, cần thiết phải quy định rõ cơ quan có trách nhiệm trực tiếp giải quyết các yêu cầu cụ thể của tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện. Điều này phù hợp với yêu cầu của Quốc hội là nâng cao tính cụ thể của các văn bản luật và bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch cho người dân khi thực hiện Luật này.
- Quản lý tần số vô tuyến điện là lĩnh vực đòi hỏi tính thống nhất cao, không thể chia cắt về nghiệp vụ và địa giới hành chính, đồng thời có tính quốc tế cao, đòi hỏi cần có cơ quan quản lý chuyên ngành. Xuất phát từ thực tế, cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện đã được Chính phủ thành lập hơn 16 năm nay và đang hoạt động theo Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Việc quy định cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện trong Luật chỉ là quy định chung nhằm khẳng định vị trí pháp lý ổn định của cơ quan này, minh bạch trong quan hệ quốc tế, còn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sẽ được quy định tại văn bản mang tính pháp quy do cơ quan có thẩm quyền quy định.  
Tiếp thu nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ cách thể hiện như quy định tại Điều 5 và Điều 6 của dự thảo Luật.
4. Về thanh tra tần số vô tuyến điện (Điều 7)
- Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành cần có thanh tra chuyên ngành để thanh tra việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện. 
- Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định thanh tra chuyên ngành trong Luật này cần cân nhắc vì khoản 2 Điều 23 của Luật Thanh tra quy định: “Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức Thanh tra bộ và việc thành lập Thanh tra sở”. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện là yêu cầu khách quan, cần thiết để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành có chuyên môn sâu như hoạt động quản lý tần số vô tuyến điện. Từ hoạt động thực tế, để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm tuân thủ pháp luật về tần số vô tuyến điện, hiện nay Chính phủ đã quy định thanh tra chuyên ngành về tần số vô tuyến điện tại Điều 4 của Nghị định số 115/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2006.
Vì vậy, tiếp thu đa số ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ cách thể hiện như quy định tại Điều 7 của dự thảo Luật đã được chỉnh lý. 
5. Về thời hạn của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (Điều 16)

Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật chỉ quy định thời hạn tối đa của giấy phép mà không quy định thời hạn tối thiểu là không hợp lý, vì tạo khoảng trống để cơ quan quản lý chuyên ngành tùy tiện quyết định thời hạn cấp phép. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, ý kiến trên là xác đáng và đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp thu, bổ sung quy định cụ thể về thời hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện vào Điều 16 như sau: 

"Điều 16. Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

...

3. Thời hạn cụ thể của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân, nhưng không vượt quá thời hạn tối đa của từng loại giấy phép quy định tại khoản 2 Điều này và bảo đảm phù hợp các quy hoạch tần số vô tuyến điện.”

Ngoài những vấn đề chủ yếu nêu trên, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được chỉnh lý tại nhiều điều, khoản về nội dung và kỹ thuật lập pháp như đã thể hiện trong dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện trình Quốc hội lần này có 8 chương, 49 điều. 

*

*
*

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện trình Quốc hội thông qua. Uỷ ban th​ường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Nguyễn Đức Kiên
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